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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT-TỔNG HỢP

AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2356201163493 ĐạtPhùng Tấn 21/01/2008 8 8 7.0 7.0 7.0 7.1 1

2356201163494 GiaoVõ Thị Huỳnh 16/10/2008 9 7 7.0 7.0 7.0 7.1 2

2356201163498 KhoaNguyễn Phan Đăng 07/12/2008 8 8 7.0 7.0 7.0 7.1 3

2356201163499 KiênTăng Trung 20/06/2008 9 8 7.0 7.0 7.0 7.2 4

2356201163500 KiệtTrần Quốc 23/01/2008 8 8 7.0 7.0 7.0 7.1 5

2356201163502 LinhDương Văn 05/05/2008 6.5 6 7.0 7.0 7.0 6.9 6

2356201163503 LĩnhLương Hồng 21/08/2008 8 8 7.0 7.0 7.0 7.1 7

2356201163504 LộcNguyễn Phước 25/10/2008 7 6 7.0 7.0 7.0 6.9 8

2356201163506 NghiệpPhan Tấn 07/11/2008 9 8 7.0 7.0 7.0 7.2 9

2356201163508 NhiTrần Thị Yến 07/05/2007 9 8 7.0 7.0 7.0 7.2 10

2356201163509 NhưNguyễn Thị 07/09/2008 6.5 7 7.0 7.0 7.0 7.0 11

2356201163513 ThảoPhạm Văn 04/10/2008 9 8 7.0 7.0 7.0 7.2 12

2356201163514 ThiệnNguyễn Hoàn 30/08/2008 7 6 7.0 7.0 7.0 6.9 13

2356201163515 ThoaNguyễn Thị Kim 12/06/2008 9 8 7.0 7.0 7.0 7.2 14

2356201163516 TìnhNguyễn Văn 23/06/2008 8 8 7.0 7.0 7.0 7.1 15

2356201163517 TrâmHà Thị Bảo 29/08/2008 0 0 0.0 0.0 CT 0.0 16

2356201163519 VũNguyễn Lâm 12/05/2008 7 8 7.0 7.0 7.0 7.1 17

Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng
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